
1. Tác dụng và cách nhận biết 

Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành những điều 

cấm mà biển đã báo. 

Nhóm biển báo cấm có mã P (cấm) và DP (hết cấm) được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến 

biển số 140. 

Các biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ (trừ biển DP.133, DP.134, DP.135 có 

viền xanh). Nền mầu trắng (trừ nhóm biển cấm dừng và đỗ xe có nền màu xanh), trên nền có 

hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết mầu đen thể hiện điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của người và 

phương tiện tham gia giao thônG. 

2. Ý nghĩa các loại biển báo cấm 

- Biển số P.101 “Đường cấm” 

a) Để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo 

quy định. 

b) Nếu đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc thì biển cấm đặt ở giữa phần xe chạy kèm theo 

có hàng rào chắn ngang trước phần xe chạy, các xe được ưu tiên cũng không được phép đi 

vào. 

 

P.101 

- Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều” 

Để báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe 

được ưu tiên theo quy định. 

 

P.102 

- Biển số P.103a “Cấm xe ô tô”, Biển số P.103b “Cấm xe ô tô rẽ phải”, Biển số P.103c 

“Cấm xe ô tô rẽ trái” 

a) Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 

bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. 

b) Để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy có thùng rẽ phải hay rẽ trái, trừ xe máy 

2 bánh và các xe được ưu tiên theo quy định. 



 

P.103a P.103b P.103c 

- Biển số P.104 “Cấm xe máy” 

Để báo đường cấm tất cả các loại xe máy đi qua, trừ các loại xe được ưu tiên theo quy định. 

Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy. 

 

P. 104 

- Biển số P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy” 

Để báo đường cấm tất cả xe cơ giới và xe máy đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định. 

 

P.105 

- Biển số P.106 (a, b) “Cấm xe ô tô tải” và biển P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm” 

a) Để báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có 

hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng. 

b) Để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 

lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe). Biển có 

hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng. 

c) Để báo báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm. 

 



- Biển số P.107 “Cấm xe ô tô khách và xe ô tô tải” 

Để báo đường cấm xe ô tô chở khách và các loại xe ô tô tải, kể cả các loại máy kéo và xe máy 

chuyên dùng đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. 

 

P.107 

- Biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách” 

a) Để báo đường cấm ô tô chở khách đi qua, trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không 

cấm xe buýt. 

b) Trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi thì sử dụng biển phụ ghi số chỗ ngòi đối với 

các xe cần cấm hoặc ghi số chỗ ngồi vào biểu tượng xe bàng chữ trắng. 

 

P.107a 

- Biển số P.107b "Cấm xe ô tô taxi" 

Để báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ô tô taxi theo giờ thì đặt biển phụ 

ghi giờ cấm. 

 

P.107b 

- Biển số P.108 “Cấm xe kéo rơ-moóc” 

Để báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ moóc kể cả xe máy, máy kéo, xe ô tô 

khách kéo theo rơ moóc đi lại, trừ loại xe ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên (có kéo 

theo rơ moóc) theo quy định. 

 



P.108 

- Biển số P.108a "Cấm xe sơ-mi-rơ-moóc " 

Để báo đường cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên 

(có dạng xe sơ-mi-rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định. 

 

P.108a 

- Biển số P.109 “Cấm máy kéo” 

Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua. 

 

P. 109 

- Biển số P.110a “Cấm xe đạp”, Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ” 

a) Để báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp. 

b) Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này. 

 

 


